
IEEP Student Progress Record

Lecturer: Rob

Class:  Upper 2 - Starting Date 24 March 2014 - 26 May

# Stu. ID Overall (1) Overall (2) 

Listening Reading Grammar Writing Vocab Avg Listening Reading Grammar Speaking Writing Vocab Avg
Mid term

30%

Participation

10%

Classwork

20%

Final 

40%
Overall Absent Late Late absent

Absent w 

Permission

1 1358011 NGUYỄN MINH CHÂU 15 12 11 16 16 70 18 14 15.5 16 18 14 79 21 10 18 32 81 0 0 0 0 Pass

2 1358017 LÊ TIẾN DƯƠNG 13 16 10 18 18 75 20 16 11 14 16 15 77 23 7 15 31 75 3 6 1 1 Pass

3 1358023 ĐỖ TẤT MINH HIẾU 13 9 11 14 10 57 17 0 0 0 17 8 3 1 2 Fail

4 1358025 ĐỖ GIA HUY 11 9 9 17 16 62 20 14 15 14 16 12 75 19 8 18 30 75 3 1 9 0 Pass

5 1358037 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 10 10 16 18 14 68 20 14 13.5 16 15 15 78 20 10 18 31 80 0 2 0 0 Pass

6 1358039 VÕ HOÀNG DIỆP NHÃ 14 9 15 16 15 69 14 16 14 17 14 9 72 21 8 17 29 75 5 2 3 0 Pass

7 1358040 LÊ MINH NHẬT 10 9 17 15 16 67 18 10 14.5 14 16 16 72 20 7 16 29 72 5 1 0 1 Pass

8 1358046 NGUYỄN VÕ THÚY PHƯƠNG 16 9 12 14 10 61 16 13 11.5 14 14 9 63 18 7 16 25 70 1 4 4 2 Pass

9 1358047 PHẠM ĐÌNH  PHƯƠNG 11 9 11 15 16 62 14 13 10 14 16 10 64 19 7 16 26 70 0 4 3 0 Pass

10 1358052 TRẦN HỒNG QUÂN 12 9 13 15 16 65 18 13 11.5 18 18 13 77 20 7 17 31 74 6 1 4 1 Pass

11 1358058 TRẦN QUANG THANH  THẢO 10 9 10 16 14 59 16 10 10 17 16 19 73 18 8 16 29 71 1 1 0 0 Pass

12 1358066 TRẦN NGỌC TRÂM 12 9 17 18 17 73 18 16 12 16 18 17 81 22 8 16 32 78 3 2 1 0 Pass

13 1358072 NGÔ ANH TUẤN 9 9 16 16 17 67 14 10 11.5 15 18 15 70 20 7 16 28 71 6 1 5 0 Pass

15 1259065 LÊ THANH TÂM 9 9 11 13 14 56 16 6 11.5 13 15 9 58 17 5 13 23 58 3 1 1 3 Fail

14 1159059 NGUYỄN UY VŨ 9 14 10 16 10 59 10 6 10 12 14 0 43 18 5 13 17 53 4 2 2 3 Fail
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